THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 199/2009/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2009 

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN NGHÈO
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;
Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo giai đoạn 2009 – 2020 theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP) như sau:

I. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Điều 1. Quy định chung

1. Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (sau đây gọi là Chương trình) được đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn ODA, trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng, huy động đóng góp của doanh nghiệp, dân cư và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định. 

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo, Uỷ ban nhân dân các huyện nghèo (Các tỉnh có huyện nghèo, các huyện nghèo được xác định tại phụ lục I ban hành kèm theo công văn số 705/TTg - KGVX ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ) có trách nhiệm huy động nguồn lực của địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định và thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, nhiệm vụ trên địa bàn theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án, nhiệm vụ trên địa bàn các huyện nghèo.

3. Các Bộ, cơ quan trung ương ưu tiên bố trí nguồn vốn do mình trực tiếp quản lý, phân bổ cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ trên địa bàn huyện nghèo. Uỷ ban nhân dân tỉnh ưu tiên nguồn vốn ngân sách địa phương để hỗ trợ các huyện nghèo (Kể cả huyện nghèo do địa phương quyết định đầu tư từ ngân sách địa phương).

4. Thực hiện Chương trình phải công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện. Uỷ ban nhân dân xã thông báo công khai về đối tượng thụ hưởng, định mức, kinh phí các chương trình, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ từng năm và trong cả giai đoạn của Chương trình.

Điều 2. Cơ chế tài chính thực hiện chương trình

1. Đối với những địa bàn và những đối tượng thuộc huyện nghèo, nếu đang được hưởng các chính sách ưu đãi khác không trùng với các chính sách quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP thì tiếp tục hưởng các chính sách đó; nếu trùng với các chính sách trong Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP nhưng với mức ưu đãi khác nhau thì được hưởng theo mức ưu đãi cao nhất.

2. Tất cả các xã thuộc huyện nghèo (không bao gồm các xã thuộc huyện nghèo do địa phương quyết định đầu tư từ ngân sách địa phương) đều được hưởng các chính sách do Nhà nước quy định và thực hiện các cơ chế quản lý tài chính như đối với xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của huyện nghèo.

3. Việc lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình trên địa bàn phải căn cứ vào chế độ, chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân ở từng thôn, bản, xã và nguồn lực từ các chương trình, dự án, nhiệm vụ trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; giảm đầu mối, tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; không làm thay đổi mục tiêu, tổng mức kinh phí đầu tư, tổng mức kinh phí sự nghiệp được giao. Đối với các chế độ, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến con người, hộ gia đình phải đảm bảo đủ kinh phí, thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và không được sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác.

4. Những chương trình, dự án, nhiệm vụ đang sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nếu được các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí để thực hiện thì được sử dụng toàn bộ hoặc một phần nguồn vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho chương trình, dự án, nhiệm vụ để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (sử dụng toàn bộ trong trường hợp nhà tài trợ hỗ trợ bằng hoặc cao hơn mức ngân sách nhà nước bố trí; sử dụng một phần tương ứng với mức nhà tài trợ hỗ trợ trong trường hợp nhà tài trợ hỗ trợ thấp hơn mức ngân sách nhà nước bố trí), trừ trường hợp có cam kết khác với các nhà tài trợ thì thực hiện theo cam kết đó. 

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường được hưởng chính sách ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế) theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã tài trợ cho giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai thì kinh phí tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số ngoài việc được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi cho lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số còn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ, cho lao động là người dân tộc thiểu số. 

Ngoài các quy định nêu trên, doanh nghiệp, hợp tác xã còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, có xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và được hưởng chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định của pháp luật về các sắc thuế đó.

Doanh nghiệp, hợp tác xã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ về chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước và được hưởng chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định của pháp luật về các chính sách thu đó.

II. LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Điều 3. Lập dự toán và phân bổ kinh phí

1. Việc lập, phân bổ, giao dự toán kinh phí Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. 

2. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân huyện lập dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP theo từng dự án nhiệm vụ, chế độ, chính sách cùng với dự toán ngân sách huyện gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để tổng hợp cùng với dự toán ngân sách tỉnh; trong đó xác định rõ các nguồn vốn thực hiện: ngân sách nhà nước (Phân rõ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng, vốn huy động đóng góp của các doanh nghiệp, dân cư và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định. Trong từng nguồn vốn nêu trên phải tách rõ vốn đầu tư, vốn sự nghiệp.

Dự toán ngân sách và các nguồn tài chính thực hiện các dự án, nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được phân kỳ thực hiện theo kế hoạch hàng năm, đảm bảo tính khả thi; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan để tổng hợp trình Chính phủ, trình Quốc hội quyết định. 

Dự toán ngân sách hàng năm được lập theo các chỉ tiêu, biểu mẫu theo phụ lục Thông tư này và phải thuyết minh cụ thể căn cứ tính toán dự toán (Đối tượng; khối lượng; kinh phí; nguồn vốn) của từng dự án, nhiệm vụ, chế độ, chính sách.

3. Đối với vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế: Căn cứ tổng mức vốn được giao và tiến độ thực hiện các dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký nhu cầu về mức vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm của từng dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan để tổng hợp, làm căn cứ huy động và bố trí vốn trái phiếu Chính phủ. Việc đăng ký nhu cầu về mức vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm thực hiện theo thời hạn quy định như lập dự toán ngân sách nhà nước. 

4. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương: Lập dự toán ngân sách hàng năm theo lĩnh vực phân công quản lý, trong đó chi tiết kinh phí hỗ trợ cho huyện nghèo theo từng địa phương, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong dự toán ngân sách hàng năm. Trong đó, chú ý các nội dung:

a. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp nhu cầu kinh phí Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Bao gồm cả kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất theo điểm 1, khoản A, mục II, phần II, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, trừ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo 5 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ, rừng và đất được giao để trồng rừng sản xuất, hỗ trợ người nghèo 50% lãi suất tiền vay Ngân hàng thương mại Nhà nước để trồng rừng sản xuất); Chương trình bố trí dân cư; Vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình thuỷ lợi; Tiền vắc xin tiêm phòng nhằm khống chế và thanh toán dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm. 

b. Uỷ ban Dân tộc tổng hợp nhu cầu kinh phí Chương trình 135 giai đoạn II (Không kể kinh phí các xã ngoài chương trình 135 được hưởng chính sách như xã thuộc chương trình 135); Chương trình trung tâm cụm xã; Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004; Quyết định 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007; Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007.

c. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu kinh phí Chương trình quốc gia giảm nghèo; Chương trình dạy nghề; Đề án xuất khẩu lao động. 

d. Bộ Y tế tổng hợp nhu cầu kinh phí Chương trình Dân số và Kế hoạch hoá gia đình; vốn trái phiếu Chính phủ nâng cấp bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện khu vực, phòng khám đa khoa khu vực và dự án y tế khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho trung tâm y tế, trung tâm y tế dự phòng huyện.

e. Bộ Giáo dục - Đào tạo tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện kiên cố hoá trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên. 

g. Bộ Giao thông vận tải tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ các công trình đường giao thông. 

h. Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 

i. Bộ Quốc phòng tổng hợp nhu cầu kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho y, bác sĩ, cán bộ y tế cơ sở; xây dựng trạm xá quân dân y kết hợp; xây dựng trường nghề để đào tạo nghề đối với bộ đội xuất ngũ và lao động của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp dân xây dựng nếp sống mới, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

k. Các Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổng hợp nhu cầu vốn tín dụng ưu đãi, mức cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

5. Trên cơ sở dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ giao, nguồn ngân sách địa phương, nguồn vốn các chương trình, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn huy động hợp pháp để thực hiện các dự án, nhiệm vụ, chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong dự toán ngân sách địa phương, trong đó có dự toán ngân sách các huyện nghèo.

6. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách cho các huyện. Căn cứ nguồn lực từ các chương trình, dự án trên địa bàn được giao, nhu cầu thực tế của người dân ở từng thôn, bản, xã, Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị và giao dự toán ngân sách cho các xã (Trường hợp thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, việc lập, quyết định dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính). Uỷ ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã quyết định dự toán thu, chi ngân sách xã. 

7. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Uỷ ban nhân dân xã thông báo công khai mức đầu tư cho từng công trình, dự án, nhiệm vụ và mức hỗ trợ cho từng hộ dân theo từng chính sách, chế độ được hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

Điều 4. Quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí

1. Việc quản lý sử dụng kinh phí Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí để thực hiện các dự án, nhiệm vụ, chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP cho các cơ quan, đơn vị và cho từng hộ dân phải chặt chẽ, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng, theo chế độ quy định. Đối với những khoản thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc hiện vật) cho các hộ dân, Uỷ ban nhân dân xã phải lập danh sách cho từng hộ dân ký nhận, có xác nhận của trưởng thôn, bản và thực hiện đầy đủ thủ tục, chứng từ theo chế độ quy định.

2. Đối với các công trình, dự án thực hiện từ nguồn vốn đầu tư phát triển.
Việc quản lý, cấp phát, thanh toán đối với các công trình, dự án được đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các huyện nghèo. Ngoài ra, chú ý một số nội dung: 

a. Đối với hỗ trợ khai hoang, phục hoá, tạo ruộng bậc thang: Căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương, những vùng có diện tích đất khai hoang tập trung, Uỷ ban nhân dân huyện lập dự án khai hoang, làm ruộng bậc thang bằng cơ giới sau đó giao cho các hộ sản xuất, thực hiện quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán theo quy định tại văn bản nêu trên. Đối với những vùng có diện tích đất nông nghiệp nhỏ, lẻ phân tán hoặc khó thi công bằng cơ giới thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân tự tổ chức, khai hoang, phục hoá, tạo ruộng bậc thang: Uỷ ban nhân dân xã lập danh sách các hộ dân (chi tiết theo số hộ, diện tích, địa điểm khai hoang, phục hoá, tạo ruộng bậc thang) trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt. Căn cứ danh sách các hộ dân được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; Uỷ ban nhân dân xã tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi cơ quan tài chính làm căn cứ kiểm tra, kiểm soát, thực hiện cấp phát bằng Lệnh chi tiền qua Kho bạc nhà nước (chuyển vào tài khoản tiền gửi ngân sách xã hoặc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã tuỳ theo phân cấp quản lý) cho Uỷ ban nhân dân xã để thanh toán cho các hộ dân trên cơ sở biên bản nghiệm thu diện tích khai hoang có ký nhận của từng hộ dân có xác nhận của trưởng thôn, bản.

b. Đối với dự án 5 triệu ha rừng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/2008/TT-BTC ngày 15/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các văn bản liên quan. 

c. Đối với vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007, Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 và Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ; Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008, Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012; Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008, Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 03/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khoá XII.

d. Đối với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, vốn ODA, vốn tín dụng, vốn huy động đóng góp của các doanh nghiệp và dân cư: Thực hiện quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán theo quy định hiện hành tương ứng với từng nguồn vốn.

3. Đối với các nhiệm vụ, chế độ, chính sách thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp.

Việc quản lý, cấp phát kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

a. Về hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo thuộc thôn, bản giáp biên giới: Căn cứ danh sách các hộ nghèo ở thôn, bản giáp biên giới chưa tự túc được lương thực (Không bao gồm các đối tượng đã được hưởng chế độ, chính sách từ các chương trình khác, như: Dự án 4 huyện vùng cao núi đá Hà Giang; Hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, nhận đất trồng rừng sản xuất quy định tại tiết c điểm 1 khoản A mục II phần II Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP,...) được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt, hợp đồng cung ứng giữa đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ với đơn vị cung ứng; khối lượng gạo thực tế cấp cho các hộ dân theo biên bản bàn giao giữa đơn vị cung ứng và từng hộ dân (có ký nhận của chủ hộ, xác nhận của trưởng thôn, bản) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, cơ quan Tài chính kiểm tra, lập Lệnh chi tiền gửi Kho bạc nhà nước chuyển kinh phí cho đơn vị được giao nhiệm vụ để thanh toán cho các đơn vị cung ứng lương thực.

b. Đối với việc hỗ trợ một lần giống cây trồng, vật nuôi và phân bón: Căn cứ định mức giống, phân bón, giá giống, phân bón do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, Uỷ ban nhân dân xã thông báo công khai cho các hộ các loại cây trồng, vật nuôi được phép chuyển đổi để đăng ký diện tích và số lượng, chủng loại giống, phân bón tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt. Căn cứ hợp đồng cung ứng giữa đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ với đơn vị cung ứng; số lượng, chủng loại, giá giống cây trồng, vật nuôi và phân bón thực tế cấp cho các hộ dân theo biên bản bàn giao giữa đơn vị cung ứng và từng hộ dân (có ký nhận của chủ hộ, xác nhận của trưởng thôn, bản) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, cơ quan Tài chính kiểm tra, lập Lệnh chi tiền gửi Kho bạc nhà nước chuyển kinh phí cho đơn vị được giao nhiệm vụ để thanh toán cho các đơn vị cung ứng. 

Đối với giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hoá khác mua của dân để sử dụng vào các dự án của Chương trình thì giá cả phải phù hợp mặt bằng chung của giá cả trên địa bàn cùng thời điểm (Phòng Tài chính kế hoạch huyện có trách nhiệm thẩm định đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung của giá cả trên địa bàn cùng thời điểm); chứng từ để thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận của trưởng thôn, bản nơi bán, được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận.

c. Hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; Thông tư liên tịch số 50/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006; Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT - BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp về hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. Đối với hộ nghèo được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. 

d. Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; Đối với hộ nghèo được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Hỗ trợ người lao động học văn hoá, học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để xuất khẩu lao động thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 
đ. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 của Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010. 

4. Kinh phí chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết, công tác phí cho cán bộ đi dự các hội nghị, tập huấn của tỉnh, huyện và trung ương, thiết bị văn phòng,.. các cấp địa phương được đảm bảo từ ngân sách địa phương và kinh phí quản lý của Chương trình 135 giai đoạn II và được quản lý, cấp phát, thanh quyết toán theo các quy định hiện hành đối với từng nguồn vốn.

5. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình từ ngân sách đều phải quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn đóng góp bằng tiền mặt, vật tư, tài trợ bằng hiện vật, lao động, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động, cơ quan tài chính quy đổi ra đồng Việt Nam để làm lệnh thu ngân sách, đồng thời làm lệnh chi ngân sách gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để hạch toán vào giá trị công trình, dự án và ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước theo quy định.

6. Số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được hạch toán, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương theo quy định hiện hành. 

III. KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng, tiến độ, hiệu quả Chương trình trên địa bàn. Căn cứ mục tiêu của Chương trình và điều kiện thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được theo tiến độ từng năm, từng giai đoạn và kết thúc Chương trình làm cơ sở giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình trên địa bàn từng huyện, xã và toàn tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra thực hiện Chương trình. Cơ quan thường trực Chương trình của tỉnh chủ trì đề xuất kế hoạch, nội dung kiểm tra, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá thực hiện Chương trình. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan đoàn thể xã hội các cấp ở địa phương, cộng đồng tham gia giám sát và phối hợp giám sát thực hiện Chương trình.

Điều 6. Chế độ báo cáo

1. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan và Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc nhà nước tổ chức theo dõi tình hình cấp phát thanh toán kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ, chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; hàng tháng Uỷ ban nhân dân xã báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để báo cáo Sở, ban ngành có liên quan về kết quả thực hiện Chương trình tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Định kỳ hàng tháng, quý, năm Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện gửi Cơ quan thường trực Chương trình ở trung ương (Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh
Biểu mẫu ban hành kèm theo

[image: image1.emf]Biểu mẫu.doc
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PL1

		PHỤ LỤC 1

				Huyện (tỉnh): ……….

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO THÁNG…NĂM…

		(Ban hành kèm theo Thông tư số   /BTC-NSNN ngày   /7/2009 của Bộ Tài chính)

										Đơn vị: Triệu đồng.

		STT		Chỉ tiêu		Kế hoạch năm		Thực hiện tháng		Thực hiện (luỹ kế từ đầu năm đến tháng báo cáo)

		1		2		3		4		5

		I.		THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

				Trong đó: - Thu nội địa

				- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

		II.		CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

				Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương

				- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ

		III.		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO

		IV.		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CÁC XÃ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 135 NHƯ XÃ 135

		V		VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

		VI		VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

		1		Hỗ trợ kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (200.000đồng/ha)

		2		Hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất (2-5 triệu đồng/ha)

		3		Hỗ trợ hộ nghèo lương thực nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng (15kg gạo/khẩu/tháng)

		4		Hỗ trợ hộ nghèo tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực rừng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng (5 triệu đồng/ha/hộ)

		5		Rà soát, xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

		6		Hỗ trợ kinh phí khai hoang để sản xuất nông nghiệp, mức 10 triệu đồng/ha.

		7		Hỗ trợ kinh phí phục hoá, mức 5 triệu đồng/ha.

		8		Hỗ trợ kinh phí tạo ruộng bậc thang, mức 10 triệu đồng/ha.

		9		Hỗ trợ 1 lần tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao

		10		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần để làm chuồng trại (1 triệu đồng/hộ)

		11		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần trồng cỏ chăn nuôi gia súc (2 triệu đồng/hộ)

		12		Hỗ trợ hộ nghèo 100% vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh đối với gia súc gia cầm. (Bố trí vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

		13		Hỗ trợ lương thực hộ nghèo thôn, bản giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực. Mức 15 kg gạo/khẩu/tháng.

		14		Hỗ trợ kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung các huyện khác.

		15		Hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

		16		Hỗ trợ người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu 100% tiền ăn, ở, đi lại và 10.000 đồng/ngày/người.

		17		Hỗ trợ một suất trợ cấp khuyến nông, lâm, ngư thôn bản

		18		Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm

		19		Thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn.

		20		Hỗ trợ xuất khẩu lao động (Không kể nhiệm  vụ chi thuộc Bộ LĐTBXH đã bố trí dự toán Bộ LĐTBXH)

		21		Kinh phí bố trí đủ giáo viên cho huyện nghèo

		22		Kinh phí học sinh cử tuyển

		23		Trợ cấp kinh phí tăng cường dạy nghề gắn với việc làm

		24		Trợ cấp kinh phí đào tạo nghề tại chỗ (Không kể nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán Bộ Quốc phòng)

		25		Chính sách đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ cơ sở (cán bộ thôn bản, xã, huyện)

		26		Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

		27		Hỗ trợ thực hiện chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã

		28		Kinh phí thực hiện thu hút trí thức trẻ về tham gia tổ công tác tại xã

		IV.		CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CÁC XÃ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 135 NHƯ XÃ 135

		29		Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Vốn Sự nghiệp 200 triệu/xã; 30 triệu đồng/thôn)

		30		Dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng (Vốn Sự nghiệp 60 triệu/xã; 15 triệu đồng/thôn)

		31		Hỗ trợ hoạt đông văn hoá thông tin (Vốn Sự nghiệp 2 triệu/xã; 0,5 triệu đồng/thôn)

		32		Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường (1 triệu/hộ nghèo)

		33		Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo (Vốn Sự nghiệp 2 triệu/xã; 0,5 triệu đồng/thôn)

		34		Hỗ trợ con hộ nghèo học lớp mẫu giáo thôn, bản, học sinh bán trú tại các trường phổ thông (70.000 đồng/cháu mẫu giáo; 140.000 triệu đồng/học sinh phổ thông bán trú; tính 9 tháng)

		35		Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi, trợ cấp ban đầu,...đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định 61.

		36		Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo theo định mức dân số từ 1 - 18 tuổi ngoài các xã 135 (70.000 đồng/người dân từ 1-18 tuổi/năm)

		37		- .. .. .. (Các hoạt động khác)

		Ghi chú: Đề nghị lập biểu tổng hợp các huyện nghèo và mỗi huyện một biểu riêng theo mẫu trên.
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PL2 

		PHỤ LỤC 2

				Huyện (Tỉnh): ……….

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO

		(Ban hành kèm theo Thông tư số   /BTC-NSNN ngày   /7/2009 của Bộ Tài chính)

								Đơn vị: Triệu đồng.

		S     T     T		CHỈ TIÊU		Kế hoạch năm		Thực hiện quý….		Lũy kế từ đầu năm		Ước thực hiện năm		Dự kiến năm sau

		1		2		3		4		5		6		7

		I.		THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

				Trong đó: - Thu nội địa

				- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

		II.		CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

				Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương

				- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ

		III.		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO

		1		Hỗ trợ kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (200.000đồng/ha)

		2		Hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất (2-5 triệu đồng/ha)

		3		Hỗ trợ hộ nghèo lương thực nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng (15kg gạo/khẩu/tháng)

		4		Hỗ trợ hộ nghèo tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực rừng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng (5 triệu đồng/ha/hộ)

		5		Rà soát, xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

		6		Hỗ trợ kinh phí khai hoang để sản xuất nông nghiệp, mức 10 triệu đồng/ha.

		7		Hỗ trợ kinh phí phục hoá, mức 5 triệu đồng/ha.

		8		Hỗ trợ kinh phí tạo ruộng bậc thang, mức 10 triệu đồng/ha.

		9		Hỗ trợ 1 lần tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao

		10		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần để làm chuồng trại (1 triệu đồng/hộ)

		11		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần trồng cỏ chăn nuôi gia súc (2 triệu đồng/hộ)

		12		Hỗ trợ hộ nghèo 100% vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh đối với gia súc gia cầm. (Bố trí vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

		13		Hỗ trợ lương thực hộ nghèo thôn, bản giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực. Mức 15 kg gạo/khẩu/tháng.

		14		Hỗ trợ kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung các huyện khác.

		15		Hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

		16		Hỗ trợ người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu 100% tiền ăn, ở, đi lại và 10.000 đồng/ngày/người.

		17		Hỗ trợ một suất trợ cấp khuyến nông, lâm, ngư thôn bản

		18		Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm

		19		Thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn.

		20		Hỗ trợ xuất khẩu lao động (Không kể nhiệm  vụ chi thuộc Bộ LĐTBXH đã bố trí dự toán Bộ LĐTBXH)

		21		Kinh phí bố trí đủ giáo viên cho huyện nghèo

		22		Kinh phí học sinh cử tuyển

		23		Trợ cấp kinh phí tăng cường dạy nghề gắn với việc làm

		24		Trợ cấp kinh phí đào tạo nghề tại chỗ (Không kể nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán Bộ Quốc phòng)

		25		Chính sách đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ cơ sở (cán bộ thôn bản, xã, huyện)

		26		Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

		27		Hỗ trợ thực hiện chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã

		28		Kinh phí thực hiện thu hút trí thức trẻ về tham gia tổ công tác tại xã

		IV.		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CÁC XÃ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 135 NHƯ XÃ 135

		29		Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Vốn Sự nghiệp 200 triệu/xã; 30 triệu đồng/thôn)

		30		Dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng (Vốn Sự nghiệp 60 triệu/xã; 15 triệu đồng/thôn)

		31		Hỗ trợ hoạt đông văn hoá thông tin (Vốn Sự nghiệp 2 triệu/xã; 0,5 triệu đồng/thôn)

		32		Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường (1 triệu/hộ nghèo)

		33		Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo (Vốn Sự nghiệp 2 triệu/xã; 0,5 triệu đồng/thôn)

		34		Hỗ trợ con hộ nghèo học lớp mẫu giáo thôn, bản, học sinh bán trú tại các trường phổ thông (70.000 đồng/cháu mẫu giáo; 140.000 triệu đồng/học sinh phổ thông bán trú; tính 9 tháng)

		35		Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi, trợ cấp ban đầu,...đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định 61.

		36		Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo theo định mức dân số từ 1 - 18 tuổi ngoài các xã 135 (70.000 đồng/người dân từ 1-18 tuổi/năm)

		V		VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

				Công trình hạ tầng KT-XH đối với cấp huyện:

		37		Trường trung học phổ thông

		38		Trường dân tộc nội trú

		39		Cơ sở dạy nghề tổng hợp huyện

		40		Bệnh viện huyện, bệnh viện khu vực, TTYT dự phòng

		41		Trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp

		42		Các công trình thuỷ lợi quy mô cấp huyện, liên xã

		43		Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ trung tâm huyện, tới xã, liên xã

		44		Các trung tâm cụm xã

				Công trình hạ tầng KT-XH đối với cấp xã:

		45		Trường học

		46		Trạm y tế

		47		Đường giao thông liên thôn, bản, đường vào các khu kinh tế, sản xuất tập trung

		48		Các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới và tiêu cho sản xuất nông nghiệp

		49		Công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh

		50		Công trình nước sinh hoạt

		51		Chợ trung tâm xã

		52		Trạm chuyển tiếp phát thanh xã

		53		Nhà văn hóa xã, thôn, bản

		54		Các công trình xử lý chất thải, tạo mặt bằng các cụm công nghiệp, làng nghề

		VI		VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

		55		Vốn vay của hộ nghèo để trồng rừng sản xuất (50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)

		56		Vốn vay phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản (hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)

		57		Vốn vay của hộ nghèo tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% trong 2 năm giống gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

		58		Vốn vay của các hộ nghèo phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp vay vốn tối đa 5 triệu đồng/hộ, lãi suất 0%.

		59		Vốn vay ngân hàng thương mại của các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo (Hỗ trợ 50% lãi suất).

		60		Vốn vay tín dụng xuất khẩu lao động (Không kể dự án do Bộ LĐTBXH chủ trì).

		....		……

				Ghi chú:- Khi lập báo cáo quý (không cần ghi các cột 6, 7), khi lập báo cáo để xây dựng dự toán ngân sách năm sau phải đánh giá ước thực hiện cả năm và dự kiến năm sau.

				- Đề nghị lập biểu tổng hợp các huyện nghèo và mỗi huyện một biểu riêng theo mẫu trên.





PL1(TT)

				Huyện (Tỉnh): ……….

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NĂM………..

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2009/TT-BTC ngày 13 /10/2009 của Bộ Tài chính)

								Đơn vị: Triệu đồng.

		S     T     T		CHỈ TIÊU		Kế hoạch năm		Thực hiện quý….		Lũy kế từ đầu năm		Ước thực hiện năm		Dự kiến năm sau

		1		2		3		4		5		6		7

		I.		THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

				Trong đó: - Thu nội địa

				- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

		II.		CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

				Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương

				- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ

		III.		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO

		1		Hỗ trợ kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (200.000đồng/ha)

		2		Hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất (2-5 triệu đồng/ha)

		3		Hỗ trợ hộ nghèo lương thực nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng (15kg gạo/khẩu/tháng)

		4		Hỗ trợ hộ nghèo tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực rừng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng (5 triệu đồng/ha/hộ)

		5		Rà soát, xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

		6		Hỗ trợ kinh phí khai hoang để sản xuất nông nghiệp, mức 10 triệu đồng/ha.

		7		Hỗ trợ kinh phí phục hoá, mức 5 triệu đồng/ha.

		8		Hỗ trợ kinh phí tạo ruộng bậc thang, mức 10 triệu đồng/ha.

		9		Hỗ trợ 1 lần tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao

		10		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần để làm chuồng trại (1 triệu đồng/hộ)

		11		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần trồng cỏ chăn nuôi gia súc (2 triệu đồng/hộ)

		12		Hỗ trợ hộ nghèo 100% vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh đối với gia súc gia cầm. (Bố trí vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

		13		Hỗ trợ lương thực hộ nghèo thôn, bản giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực (Không bao gồm nhu cầu kinh phí của các đối tượng đã được hưởng chế độ, chính sách từ các chương trình khác, như: Dự án 4 huyện vùng cao núi đá Hà Giang; Hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, nhận đất trồng rừng sản xuất quy định tại tiết c điểm 1 khoản A mục II phần II Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP,...). Mức 15 kg gạo/khẩu/tháng.

		14		Hỗ trợ kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung các huyện khác.

		15		Hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

		16		Hỗ trợ người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu 100% tiền ăn, ở, đi lại và 10.000 đồng/ngày/người.

		17		Hỗ trợ một suất trợ cấp khuyến nông, lâm, ngư thôn bản

		18		Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm

		19		Thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn.

		20		Hỗ trợ xuất khẩu lao động (Không kể nhiệm  vụ chi thuộc Bộ LĐTBXH đã bố trí dự toán Bộ LĐTBXH)

		21		Kinh phí bố trí đủ giáo viên cho huyện nghèo

		22		Kinh phí học sinh cử tuyển

		23		Trợ cấp kinh phí tăng cường dạy nghề gắn với việc làm

		24		Trợ cấp kinh phí đào tạo nghề tại chỗ (Không kể nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán Bộ Quốc phòng)

		25		Chính sách đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ cơ sở (cán bộ thôn bản, xã, huyện)

		26		Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

		27		Hỗ trợ thực hiện chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã

		28		Kinh phí thực hiện thu hút trí thức trẻ về tham gia tổ công tác tại xã

		IV.		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CÁC XÃ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 135 NHƯ XÃ 135

		29		Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

		30		Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

		31		Dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng

		32		Hỗ trợ hoạt động văn hoá thông tin

		33		Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường

		34		Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo

		35		Hỗ trợ con hộ nghèo học lớp mẫu giáo thôn, bản, học sinh bán trú tại các trường phổ thông

		36		Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi, trợ cấp ban đầu,...đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định 61.

		37		Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo theo định mức dân số từ 1 - 18 tuổi ngoài các xã 135

		V		VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

				Công trình hạ tầng KT-XH đối với cấp huyện:

		38		Trường trung học phổ thông

		39		Trường dân tộc nội trú

		40		Cơ sở dạy nghề tổng hợp huyện

		41		Bệnh viện huyện, bệnh viện khu vực, TTYT dự phòng

		42		Trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp

		43		Các công trình thuỷ lợi quy mô cấp huyện, liên xã

		44		Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ trung tâm huyện, tới xã, liên xã

		45		Các trung tâm cụm xã

				Công trình hạ tầng KT-XH đối với cấp xã:

		46		Trường học

		47		Trạm y tế

		48		Đường giao thông liên thôn, bản, đường vào các khu kinh tế, sản xuất tập trung

		49		Các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới và tiêu cho sản xuất nông nghiệp

		50		Công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh

		51		Công trình nước sinh hoạt

		52		Chợ trung tâm xã

		53		Trạm chuyển tiếp phát thanh xã

		54		Nhà văn hóa xã, thôn, bản

		55		Các công trình xử lý chất thải, tạo mặt bằng các cụm công nghiệp, làng nghề

		VI		VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

		55		Vốn vay của hộ nghèo để trồng rừng sản xuất (50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)

		56		Vốn vay phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản (hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)

		57		Vốn vay của hộ nghèo tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% trong 2 năm giống gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

		58		Vốn vay của các hộ nghèo phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp vay vốn tối đa 5 triệu đồng/hộ, lãi suất 0%.

		59		Vốn vay ngân hàng thương mại của các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo (Hỗ trợ 50% lãi suất).

		60		Vốn vay tín dụng xuất khẩu lao động (Không kể dự án do Bộ LĐTBXH chủ trì).

		....		……

				Ghi chú:- Khi lập báo cáo xây dựng dự toán ngân sách năm sau phải đánh giá ước thực hiện cả năm và dự kiến năm sau. Đồng thời thuyết minh cơ sở tính toán của từng chính sách, chế độ (Đối tượng, khối lượng; kinh phí, nguồn vốn)

				- Đề nghị lập biểu tổng hợp các huyện nghèo và mỗi huyện một biểu riêng theo mẫu trên.
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		PHỤ LỤC 3

						Huyện (Tỉnh): ……….

		MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU

		(Ban hành kèm theo Thông tư số   /BTC-NSNN ngày   /7/2009 của Bộ Tài chính)

		S
T
T		Chỉ tiêu		Đơn vị		Kế hoạch năm		Thực hiện  6 tháng		Ước thực hiện năm		Dự kiến năm sau		Ghi chú

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP

				Giá trị gia tăng (VA của huyện)		Tỷ đồng

				Tốc độ tăng trưởng		%

				- Cơ cấu kinh tế

				+ Nông, lâm, ngư nghiệp		%

				+ Công nghiệp, xây dựng		%

				+ Dịch vụ		%

				- Thu nhập bình quân đầu người		Triệu đồng

				- Sản lượng lương thực bình quân đầu người		kg

		2		CHỈ TIÊU SẢN XUẤT

				Giá trị sản xuất nông nghiệp		Tỷ đồng

				Giá trị sản xuất công nghiệp		Tỷ đồng

				Một số sản phẩm chủ yếu

				- Sản phẩm ... (thống kê các sản phẩm)

		3		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ HỘI		Triệu đồng

				Trong đó: Vốn trong nước		Triệu đồng

		4		TỔNG KIM NGẠCH XUẤT, NHẬP KHẨU

				Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn		Nghìn USD

				Trong đó: Xuất khẩu địa phương		Nghìn USD

				Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

				- ...... (Thống kê các mặt hàng)

				Tổng kim ngạch nhập khẩu địa phương		Nghìn USD

		5		CHỈ TIÊU XÃ HỘI

				- Diện tích		Ha

				Tr.đó: - Diện tích đất lâm nghiệp		Ha

				- Diện tích giao khoán, chăm sóc bảo vệ rừng		Ha

				- Diện tích giao đất, rừng để trồng rừng sản xuất		Ha

				- Đơn vị hành chính

				Tr.đó: - Tổng số xã, thị trấn		Xã, T.trấn

				+ Số thị trấn		Thị trấn

				+ Số xã thuộc chương trình 135 giai đoạn II		Xã

				+ Số xã biên giới		Xã

				- Tổng số thôn, bản		Thôn, bản

				+ Số thôn, bản thuộc chương trình 135 giai đoạn II		Thôn, bản

				Tr.đó: Số thôn, bản ở xã khu vực II thuộc chương trình 135 giai đoạn II		Thôn, bản

				+ Số thôn, bản biên giới		Thôn, bản

				- Dân số trung bình		Người

				Tr.đó: - Dân tộc thiểu số		Người

				- Trẻ em dưới 6 tuổi		Người

				- Số người trong độ tuổi đi học từ 1 - 18 tuổi		Người

				- Số người từ 85 tuổi trở lên		Người

				- Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên		%

				- Tổng số hộ		hộ

				Tr.đó: - Số hộ được giao rừng sản xuất, đất để trồng rừng sản xuất		hộ

				- Số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia		hộ

				- Số hộ nghèo sống ở thôn, bản giáp biên		hộ

				Tr.đó: Số hộ nghèo sống ở thôn, bản giáp biên thiếu đói		hộ

				- Số hộ nghèo được hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi hoặc tạo diện tích nuôi trồng thuỷ sản		hộ

				- Số hộ ở nhà tạm		hộ

				Tr.đó:- Hộ nghèo ở nhà tạm		hộ

				- Hộ nghèo ở nhà tạm vùng có điều kiện KTXH khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg		hộ

				Dịch vụ hạ tầng thiết yếu cho người nghèo

				- Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã 4 mùa		Xã

				- Số xã có trạm y tế xã		Xã

				-  Số xã có điện		Xã

				- Số xã có chợ		Xã

				- Tỷ lệ số hộ được xem truyền hình		%

				- Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện		%

				- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh		%

				Lao động và việc làm

				- Số người trong độ tuổi lao động		Người

				- Tổng số người có việc làm		Người

				- Số lao động được dạy nghề		Người

				Giáo dục đào tạo

				- Tổng số học sinh phổ thông đầu năm học (cả mẫu giáo, tiểu học, THCS, PTTH)		Học sinh

				- Số trường mẫu giáo		Trường

				- Số trường tiểu học		Trường

				- Số trường trung học cơ sở		Trường

				- Số trường trung học phổ thông		Trường

				Y tế

				- Số giường bệnh/vạn dân		giường

				- Số bác sĩ/vạn dân		bác sĩ

				- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ		%

		Ghi chú:- Khi lập báo cáo 6 tháng để xây dựng dự toán ngân sách nănm sau phải đánh giá ước thực hiện cả năm và dự kiến năm sau: Ghi đầy đủ vào các cột số: 4, 5, 6 và 7.

		- Đề nghị lập biểu tổng hợp các huyện nghèo và mỗi huyện một biểu riêng theo mẫu trên.
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				Huyện (tỉnh): ……….

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO QUÝ...NĂM…

		(Ban hành kèm theo Thông tư số   /BTC-NSNN ngày   /7/2009 của Bộ Tài chính)

										Đơn vị: Triệu đồng.

		STT		Chỉ tiêu		Kế hoạch năm		Thực hiện quý….		Lũy kế từ đầu năm

		1		2		3		4		5

		I.		THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

				Trong đó: - Thu nội địa

				- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

		II.		CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

				Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương

				- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ

		III.		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO

		1		Hỗ trợ kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (200.000đồng/ha)

		2		Hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất (2-5 triệu đồng/ha)

		3		Hỗ trợ hộ nghèo lương thực nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng (15kg gạo/khẩu/tháng)

		4		Hỗ trợ hộ nghèo tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực rừng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng (5 triệu đồng/ha/hộ)

		5		Rà soát, xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

		6		Hỗ trợ kinh phí khai hoang để sản xuất nông nghiệp, mức 10 triệu đồng/ha.

		7		Hỗ trợ kinh phí phục hoá, mức 5 triệu đồng/ha.

		8		Hỗ trợ kinh phí tạo ruộng bậc thang, mức 10 triệu đồng/ha.

		9		Hỗ trợ 1 lần tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao

		10		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần để làm chuồng trại (1 triệu đồng/hộ)

		11		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần trồng cỏ chăn nuôi gia súc (2 triệu đồng/hộ)

		12		Hỗ trợ hộ nghèo 100% vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh đối với gia súc gia cầm. (Bố trí vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

		13		Hỗ trợ lương thực hộ nghèo thôn, bản giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực. Mức 15 kg gạo/khẩu/tháng.

		14		Hỗ trợ kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung các huyện khác.

		15		Hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

		16		Hỗ trợ người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu 100% tiền ăn, ở, đi lại và 10.000 đồng/ngày/người.

		17		Hỗ trợ một suất trợ cấp khuyến nông, lâm, ngư thôn bản

		18		Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm

		19		Thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn.

		20		Hỗ trợ xuất khẩu lao động (Không kể nhiệm  vụ chi thuộc Bộ LĐTBXH đã bố trí dự toán Bộ LĐTBXH)

		21		Kinh phí bố trí đủ giáo viên cho huyện nghèo

		22		Kinh phí học sinh cử tuyển

		23		Trợ cấp kinh phí tăng cường dạy nghề gắn với việc làm

		24		Trợ cấp kinh phí đào tạo nghề tại chỗ (Không kể nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán Bộ Quốc phòng)

		25		Chính sách đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ cơ sở (cán bộ thôn bản, xã, huyện)

		26		Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

		27		Hỗ trợ thực hiện chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã

		28		Kinh phí thực hiện thu hút trí thức trẻ về tham gia tổ công tác tại xã

		IV.		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CÁC XÃ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 135 NHƯ XÃ 135

		29		Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Vốn Sự nghiệp 200 triệu/xã; 30 triệu đồng/thôn)

		30		Dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng (Vốn Sự nghiệp 60 triệu/xã; 15 triệu đồng/thôn)

		31		Hỗ trợ hoạt đông văn hoá thông tin (Vốn Sự nghiệp 2 triệu/xã; 0,5 triệu đồng/thôn)

		32		Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường (1 triệu/hộ nghèo)

		33		Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo (Vốn Sự nghiệp 2 triệu/xã; 0,5 triệu đồng/thôn)

		34		Hỗ trợ con hộ nghèo học lớp mẫu giáo thôn, bản, học sinh bán trú tại các trường phổ thông (70.000 đồng/cháu mẫu giáo; 140.000 triệu đồng/học sinh phổ thông bán trú; tính 9 tháng)

		35		Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi, trợ cấp ban đầu,...đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định 61.

		36		Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo theo định mức dân số từ 1 - 18 tuổi ngoài các xã 135 (70.000 đồng/người dân từ 1-18 tuổi/năm)

		V		VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

				Công trình hạ tầng KT-XH đối với cấp huyện:

		37		Trường trung học phổ thông

		38		Trường dân tộc nội trú

		39		Cơ sở dạy nghề tổng hợp huyện

		40		Bệnh viện huyện, bệnh viện khu vực, TTYT dự phòng

		41		Trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp

		42		Các công trình thuỷ lợi quy mô cấp huyện, liên xã

		43		Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ trung tâm huyện, tới xã, liên xã

		44		Các trung tâm cụm xã

				Công trình hạ tầng KT-XH đối với cấp xã:

		45		Trường học

		46		Trạm y tế

		47		Đường giao thông liên thôn, bản, đường vào các khu kinh tế, sản xuất tập trung

		48		Các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới và tiêu cho sản xuất nông nghiệp

		49		Công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh

		50		Công trình nước sinh hoạt

		51		Chợ trung tâm xã

		52		Trạm chuyển tiếp phát thanh xã

		53		Nhà văn hóa xã, thôn, bản

		54		Các công trình xử lý chất thải, tạo mặt bằng các cụm công nghiệp, làng nghề

		VI		VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

		55		Vốn vay của hộ nghèo để trồng rừng sản xuất (50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)

		56		Vốn vay phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản (hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)

		57		Vốn vay của hộ nghèo tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% trong 2 năm giống gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

		58		Vốn vay của các hộ nghèo phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp vay vốn tối đa 5 triệu đồng/hộ, lãi suất 0%.

		59		Vốn vay ngân hàng thương mại của các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo (Hỗ trợ 50% lãi suất).

		60		Vốn vay tín dụng xuất khẩu lao động (Không kể dự án do Bộ LĐTBXH chủ trì).

		....		……

				Ghi chú: Đề nghị lập biểu tổng hợp các huyện nghèo và mỗi huyện một biểu riêng theo mẫu trên.
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PL3B2

				Huyện (Tỉnh): ……….

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI  NGÂN SÁCH

		(Ban hành kèm theo Thông tư số   /BTC-NSNN ngày   /7/2009 của Bộ Tài chính)

						Đơn vị: Triệu đồng.

		CHỈ TIÊU		Kế hoạch năm		Thực hiện  6 tháng		Ước thực hiện năm		Dự kiến năm sau		Ghi chú

		1		2		3		4		5		6

		A. TỔNG THU NSNN

		I. Thu từ hoạt động XNK

		1- Thuế XNK, TTĐB hàng NK

		2- Thuế VAT hàng NK

		3- Chênh lệch giá hàng NK

		II. Thu nội địa

		1. Thu từ XNQD Trung ương

		2. Thu từ các XNQD địa phương

		3. Thu từ khu vực có vốn ĐTNN

		4. Thuế ngoài quốc doanh

		5. Lệ phí trước bạ

		6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		7. Thuế nhà đất

		8. Thuế TN đối với người có TN cao

		9. Thu phí xăng dầu

		10. Thu phí và lệ phí

		11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		12. Tiền sử dụng đất

		13. Tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển

		14. Bán, cho thuê nhà ở thuộc SHNN

		15. Thu khác ngân sách

		16. Thu tại xã

		B. TỔNG CHI

		I. Tổng chi cân đối

		1. Chi đầu tư phát triển

		1.1- Chi đầu tư XDCB tập trung trong nước

		1.2- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

		2. Chi thường xuyên

		2.1. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

		2.2. Chi sự nghiệp y tế

		2.3. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

		2.4. Chi sự nghiệp môi trường

		2.5. Chi khác

		3. Dự phòng ngân sách

		III. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

		1. Chương trình mục tiêu quốc gia

		1.1. Chương trình giảm nghèo

		1.2. Chương trình việc làm

		1.3. Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn

		1.4. Chương trình phòng chống tội phạm

		1.5. Chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình

		1.6. Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

		1.7. Chương trình văn hoá

		1.8. Chương trình phòng chống ma tuý

		1.9. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

		1.10. Chương trình giáo dục - đào tạo

		2. Chương trình 135

		3. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

		4. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

		5. Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án:

		- Hỗ trợ …..(Kê đủ các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn)

		- ……….

		6. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo chế độ quy định

		- Hỗ trợ …..(Kê đủ các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn)

		- ……….

		Ghi chú:- Khi lập báo cáo 6 tháng để xây dựng dự toán ngân sách năm sau phải đánh giá ước thực hiện cả năm và dự kiến năm sau: Ghi đầy đủ vào các cột số: 2, 3, 4 và 5.

		- Đề nghị lập biểu tổng hợp các huyện nghèo và mỗi huyện một biểu riêng theo mẫu trên.
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PL3B3

						Huyện (Tỉnh): ……….

				TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO

		(Ban hành kèm theo Thông tư số   /BTC-NSNN ngày   /7/2009 của Bộ Tài chính)

										Đơn vị: Triệu đồng.

		S     T     T		CHỈ TIÊU				Kế hoạch năm		Thực hiện  6 tháng		Ước thực hiện năm		Dự kiến năm sau

						Phân loại nguồn vốn

		1		2		3		4		5		6		7

		A-		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ

		1		Hỗ trợ kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (200.000đồng/ha)		Đ.Tư

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu (Dự án 5 triệu ha rừng)

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

		2		Hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất (2-5 triệu đồng/ha)		Đ.Tư

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu (Dự án 5 triệu ha rừng)

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

		3		Hỗ trợ hộ nghèo lương thực nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng (15kg gạo/khẩu/tháng)		Đ.Tư

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu (Dự án 5 triệu ha rừng)

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

		4		Hỗ trợ hộ nghèo tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực rừng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng (5 triệu đồng/ha/hộ)		Đ.Tư

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		5		Rà soát, xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				- Ngân sách địa phương

		6		Hỗ trợ kinh phí khai hoang để sản xuất nông nghiệp, mức 10 triệu đồng/ha.		Đ.Tư

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				- Ngân sách địa phương

		7		Hỗ trợ kinh phí phục hoá, mức 5 triệu đồng/ha.		Đ.Tư

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				- Ngân sách địa phương

		8		Hỗ trợ kinh phí tạo ruộng bậc thang, mức 10 triệu đồng/ha.		Đ.Tư

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				- Ngân sách địa phương

		9		Hỗ trợ 1 lần tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		10		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần để làm chuồng trại (1 triệu đồng/hộ)		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		11		Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần trồng cỏ chăn nuôi gia súc (2 triệu đồng/hộ)		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		12		Hỗ trợ hộ nghèo 100% vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh đối với gia súc gia cầm. (Bố trí vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)		S.Nghiệp

		13		Hỗ trợ lương thực hộ nghèo thôn, bản giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực. Mức 15 kg gạo/khẩu/tháng.		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		14		Hỗ trợ kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung các huyện khác.		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				- Ngân sách địa phương

		15		Hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.Hỗ trợ người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu 100% tiền ăn, ở, đi lại và 10.000 đồng/ngày/người.		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình 135 giai đoạn II

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách địa phương

		16		Hỗ trợ một suất trợ cấp khuyến nông, lâm, ngư thôn bản bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương		S.Nghiệp

		17		Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		18		Thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn.		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách địa phương

		19		Hỗ trợ xuất khẩu lao động (Không kể nhiệm  vụ chi thuộc Bộ LĐTBXH đã bố trí dự toán Bộ LĐTBXH)		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				- Vốn tín dụng		T.Dụng

		20		Hỗ trợ kinh phí bố trí đủ giáo viên tiểu học; Kinh phí học sinh cử tuyển bố trí Ngân sách địa phương (Sự nghiệp giáo dục - đào tạo)		S.Nghiệp

		21		Trợ cấp kinh phí tăng cường dạy nghề gắn với việc làm  bố trí kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo		S.Nghiệp

		22		Trợ cấp kinh phí đào tạo nghề tại chỗ (Không kể nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán Bộ Quốc phòng) bố trí Ngân sách địa phương (Sự nghiệp giáo dục - đào tạo)		S.Nghiệp

		23		Chính sách đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ cơ sở (cán bộ thôn bản, xã, huyện)		S.Nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		24		Trợ cấp kinh phí tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia dân số, kế hoạch hoá gia đình		S.Nghiệp

		25		Hỗ trợ thực hiện chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương		S.Nghiệp

		26		Kinh phí thực hiện thu hút trí thức trẻ về tham gia tổ công tác tại xã bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương		S.Nghiệp

		B-		CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CÁC XÃ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 135 NHƯ XÃ 135

		27		Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Vốn Sự nghiệp 200 triệu/xã; 30 triệu đồng/thôn) bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo		S.Nghiệp

		28		Dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng (Vốn Sự nghiệp 60 triệu/xã; 15 triệu đồng/thôn) bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo		S.Nghiệp

		29		Hỗ trợ hoạt đông văn hoá thông tin (Vốn Sự nghiệp 2 triệu/xã; 0,5 triệu đồng/thôn) bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo		S.Nghiệp

		30		Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường các xã ngoài CT 135 (1 triệu/hộ nghèo) bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo		S.Nghiệp

		31		Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo (Vốn Sự nghiệp 2 triệu/xã; 0,5 triệu đồng/thôn) bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo		S.Nghiệp

		32		Hỗ trợ con hộ nghèo học lớp mẫu giáo thôn, bản, học sinh bán trú tại các trường phổ thông (70.000 đồng/cháu mẫu giáo; 140.000 triệu đồng/học sinh phổ thông bán trú; tính 9 tháng) bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo		S.Nghiệp

		33		Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi, trợ cấp ban đầu,...đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định 61 bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương		S.Nghiệp

		34		Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo theo định mức dân số từ 1 - 18 tuổi ngoài các xã 135 (70.000 đồng/người dân từ 1-18 tuổi/năm) bố trí Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo		S.Nghiệp

		C-		VỐN TÍN DỤNG (Kê dư nợ vay)		T.Dụng

		35		Vốn hộ nghèo vay trồng rừng sản xuất (50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)		T.Dụng

		36		Vốn vay phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản (hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)		T.Dụng

		37		Vốn hộ nghèo vay tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% trong 2 năm giống gia súc, gia cầm, thuỷ sản.		T.Dụng

		38		Vốn hộ nghèo vay phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tối đa 5 triệu đồng/hộ, lãi suất 0%.		T.Dụng

		39		Vốn vay ngân hàng thương mại của các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo (Hỗ trợ 50% lãi suất)		T.Dụng

		40		Vốn tín dụng xuất khẩu lao động (Không kể dự án do Bộ LĐTBXH chủ trì).		T.Dụng

				E - VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

				Công trình hạ tầng KT-XH đối với cấp huyện:		Đ.Tư

		41		Trường trung học phổ thông

				- Vốn trái phiếu Chính phủ

				-….

		42		Trường dân tộc nội trú

				- Vốn trái phiếu Chính phủ

				-….

		43		Cơ sở dạy nghề tổng hợp huyện

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				-….

		44		Bệnh viện huyện, bệnh viện khu vực, TTYT dự phòng

				- Vốn trái phiếu Chính phủ

				-….

		45		Trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				-….

		46		Các công trình thuỷ lợi quy mô cấp huyện, liên xã

				- Vốn trái phiếu Chính phủ

				-….

		47		Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ trung tâm huyện, tới xã, liên xã

				- Vốn trái phiếu Chính phủ

				-….

		48		Các trung tâm cụm xã

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				-….

				Công trình hạ tầng KT-XH đối với cấp xã:		Đ.Tư

		49		Trường học

				- Vốn trái phiếu Chính phủ

				-….

		50		Trạm y tế

				- Vốn trái phiếu Chính phủ

				-….

		51		Đường giao thông liên thôn, bản, đường vào các khu kinh tế, sản xuất tập trung

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		52		Các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới và tiêu cho sản xuất nông nghiệp

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		53		Công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		54		Công trình nước sinh hoạt

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		55		Chợ trung tâm xã

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		56		Trạm chuyển tiếp phát thanh xã

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		57		Nhà văn hóa xã, thôn, bản

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

		58		Các công trình xử lý chất thải, tạo mặt bằng các cụm công nghiệp, làng nghề

				- Kinh phí chương trình,dự án ……..

				- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 62 huyện nghèo

				Ghi chú:- Khi lập báo cáo 6 tháng để xây dựng dự toán ngân sách năm sau phải đánh giá ước thực hiện cả năm và dự kiến năm sau: Ghi đầy đủ vào các cột số: 3, 4, 5 và 6.

				- Đề nghị lập biểu tổng hợp các huyện nghèo và mỗi huyện một biểu riêng theo mẫu trên.
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